
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.65.05.210.0CÐ ÔTÔ 19A27/01/2001BảoTrần Trúc03021910051

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 19A24/01/2001DuyNguyễn Đức03021910112

6.57.06.06.0CÐ ÔTÔ 19A16/02/2001HàoPhạm Anh03021910233

3.60.0CÐ ÔTÔ 19A28/03/2001TấnNguyễn Đức03021910784

5.35.05.66.0CÐ ÔTÔ 19A13/06/2001TiếnBùi Mạnh03021910945

6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 19A10/11/2001TrungNguyễn Minh03021911006

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 19B06/10/2001KiệtNguyên Tuấn03021911577

5.75.06.46.0CÐ ÔTÔ 19B11/10/2001KínhNguyễn Thành03021911608

5.46.04.46.0CÐ ÔTÔ 19B07/03/2001LiềnĐoàn Hoàng03021911629

7.68.0CÐ ÔTÔ 19B04/10/2001PhiThi Long030219118210

6.76.06.810.0CÐ ÔTÔ 19B05/04/2001SơnNguyễn Thái030219119511

5.66.05.06.0CÐ ÔTÔ 19C16/02/2001DươngNguyễn Thành030219124112

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 19C28/11/2001KhoaNguyễn Minh030219127013

5.15.05.54.0CÐ ÔTÔ 19C20/07/2001PhongLê Hồng030219128514

6.35.07.010.0CÐ ÔTÔ 19D06/03/2001KhangLê Quốc030219137315

5.77.03.010.0CÐ ÔTÔ 19D03/12/2001KhoaNguyễn Hoàng Đăng030219137616

5.26.03.010.0CÐ ÔTÔ 19D03/05/2001MinhTrương Nhựt030219138817

5.84.07.010.0CÐ ÔTÔ 19D02/12/2000NamLê Thành030219139018

4.65.04.05.0CÐ ÔTÔ 19D22/06/2001TuấnNguyễn Phạm Anh030219144019

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 19D26/01/2001VănNguyễn Anh030219144320

5.15.04.010.0CÐ ÔTÔ 19D20/03/2001VinhTất Gia030219144421

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 19E22/10/2001AnPhan Văn030219145022

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 19E06/03/2001ChưởngNguyễn Quốc030219146023

5.65.05.59.0CÐ ÔTÔ 19E08/11/2001ĐạtLê Thành030219146524

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 19E31/01/2000GiàuNguyễn Đoàn Hữu030219146725

5.86.04.510.0CÐ ÔTÔ 19E07/03/2001HoàngLê Tấn030219147326

5.75.06.08.0CÐ ÔTÔ 19E28/09/2001HồBùi Ngọc030219147627

5.65.05.59.0CÐ ÔTÔ 19E22/01/2001HuyPhạm Thành030219147928

5.56.04.09.0CÐ ÔTÔ 19E04/06/2000HùngDư Đại030219148029

6.35.07.010.0CÐ ÔTÔ 19E23/8/2001KhánhNguyễn Phạm Đức030219148530

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 19E08/12/2001KiệtHà Anh030219149031

5.75.05.510.0CÐ ÔTÔ 19E07/04/2001NghĩaNguyễn Duy030219150032

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 19E24/08/2001NguyênHồ Văn030219150133
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6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 19E29/04/2001NguyễnNguyễn Lê030219150234

5.24.05.510.0CÐ ÔTÔ 19E24/02/2001PhiDương Hoàng030219151135

4.84.04.510.0CÐ ÔTÔ 19E04/04/2001SựNguyễn Quốc030219152436

6.37.04.510.0CÐ ÔTÔ 19E30/07/2001ThắngĐỗ Đức030219153037

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 19E10/11/2001ThuậnNguyễn Minh030219154038

5.15.04.010.0CÐ ÔTÔ 19E20/12/2001TrườngLâm Nhật030219154839

5.84.07.010.0CÐ ÔTÔ 19E19/7/2001TuấnNguyễn Trần Quốc030219155040

5.55.06.06.0CÐ ÔTÔ 19F08/03/2001ĐôngPhù Ban030219158241

6.86.08.06.0CÐ ÔTÔ 19F26/03/2001ĐứcNguyễn Hữu030219158542

4.84.05.56.0CÐ ÔTÔ 19F10/07/2001HảiNguyễn Trần Thanh030219158643

5.35.05.56.0CÐ ÔTÔ 19F18/10/2001HữuLê Trọng030219160044

4.64.04.58.0CÐ ÔTÔ 19F13/01/2001HyNguyễn Quang030219160145

5.65.06.07.0CÐ ÔTÔ 19F09/04/2001ThắngNguyễn Thành030219164646

5.75.06.08.0CÐ ÔTÔ 19F02/01/2001ToànLê Hữu030219165947

5.55.05.58.0CÐ ÔTÔ 19F04/12/2001TuấnNguyễn Hữu Anh030219166548
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